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1. Danh sách đề nghị tặng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang”

	TT
	Họ và  tên 
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán
	Chỗ ở hiện nay
	Ngày, tháng, năm tham gia TNXP
	Ngày, tháng, năm hoàn thành nhiệm vụ TNXP
	Nơi đi TNXP
	Đơn vị TNXP
	Địa bàn hoạt động chủ yếu
	Tổng thời gian tham gia TNXP
	Văn bản chứng minh kèm theo
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Lê Trung Thành
	


25/12/1948
	thôn Dy Luân, xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	thôn Dy Luân, xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	


10/5/1965
	


19/11/1967
	 xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	
C3D2-104 Quảng Bình
	
Thuỷ nông Rào Nam, huyện Quảng Trạch
	

2 năm 6 tháng
	- Thẻ hội viên.
- Lý lịch đảng viên (khai năm 1998).
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Ngô Thị Biểu
	


02/02/1932
	

Xã Cảnh dương H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	
thôn Dy Luân, xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	  


13/7/1965
	


13/12/1969
	

Xã Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	

C752-N119-P31
	

Trường Sơn
	

2 năm 5 tháng
	- Lý  lịch đảng viên (khai năm 1976).
- Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang TNXP
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Cao Thị Năm
	



23/11/1950
	 

Xã Quảng Thanh, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	
 thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	



10/03/1967
	



24/04/1971
	 
Xã Quảng Thanh H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	


Đại đội 753- đội 119-P31
	


Binh trạm 16
	


5 năm 1 tháng
	- Giấy nhập ngũ của Ban thanh niên xung phong trung ương.
- Giấy xuất ngũ của BCH TW Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam.
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Lê Quang Rào
	



20/11/1946
	
xã Hạ Trạch, H.Bố Trạch, T. Quảng Bình
	thôn Sơn Tùng, xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	



10/07/1969
	



12/1972
	

Xã Hạ Trạch, H. Bố Trạch, T.Quảng Bình
	



C751-N119-P31
	


Đường 16B tuyến thống nhất
	


3 năm 5 tháng
	- Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang TNXP
- Kỉ niệm chương TNXP, thẻ hội viên.
- Lý lịch Đảng viên  (khai năm 1982).
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Đặng Thị Hạnh 
	



10/04/1947
	
xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	
xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	



01/1969
	



04/1976
	
Xã Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	


Đại đội 753- N 119-P31
	


Đường 16B
	


6 năm 4 tháng
	- Thẻ hội viên.
- Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang TNXP.
- Lý lịch công nhân viên (khai năm 1972)
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Trịnh Trung Bộ
	

20/07/1952
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	


10/07/1969
	


30/12/1972
	Xã Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	
Đại đội 752 đội 119-119
	
Quảng Bình- Quảng Trị
	

3 năm 5 tháng
	- Kỷ niệm chương TNXP.
- Lý lịch Đảng viên ( khai  năm 1998)

	


8
	


Đặng Thị Phương
	


20/07/1950
	
Xã Quảng Châu, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	
xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	



10/07/1969
	



11/02/1973
	

Xã Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	


Đại đội 752- Đội 119
	


Quảng Bình- Quảng Trị
	


3 năm 8 tháng
	- Quyết định xuất ngũ của công ty Giao thông vận tải Quảng Bình.
- Ký niệm chương.
- Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của BCH TW đoàn.
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Lê Thị Lan
	




25/10/1947
	

 Xã Đông Văn, H. Đông Sơn, T.Thanh Hoá
	

xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	




14/04/1969
	




30/12/1973
	


H. Đông Sơn, T.Thanh Hoá
	


C2371 N237, BXD 67 Đoàn 559
	


Dốc Khỉ vào sông Di Băng
	


4 năm 8 tháng
	- Kỷ niệm chương.
- Giấy chưng nhận thời gian đi TNXP và thời gian về của tỉnh hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hoá.
- Giấu chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ.
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Đào Thị Chính
	

02/10/1944
	Xã Thanh Sơn, huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hoá
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	

22/06/1965
	

06/02/1970
	
H. Tỉnh Gia, T.Thanh Hoá
	
B2 C107 Đội 263-P41
	
Đường 20 miền tây Quảng Bình
	

5 năm 6 tháng
	-Danh hiệu TNXP.
- Lý lịch Đảng viên 
( khai năm 1977)



2. Danh sách đề nghị truy tặng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang” ( liệt sĩ)
	Stt
	Họ và tên
	Ngày, tháng năm sinh
	Quê quán
	Số bằng Tổ quốc ghi công, ngày, tháng, năm
	Ghi chú

	1
	Mai Thị Xuân
	1948
	Xã Quảng Thuận, H. Quảng Trạch, T. Quảng Bình
	HK071, ngày 12/11/2009
	


* Ghi chú: TNXP: Thanh niên xung phong.
